
 

Khối Mầm 

Chủ đề : THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 

                Thời gian: 4 tuần ( từ 23/12/2024 - 17/01/2025) 
 

* Mục tiêu của chủ đề : 

1) Phát triển thể chất:  
-  Đi ngang bước  dồn (MT2) 

- Chuyền bóng ( phải trái) theo trò chơi chuyền bóng (MT 4) 

- Ném trúng đích bằng 1 tay (MT 14) 

- Bò theo trò chơi "Gấu và Ong" (MT 16) 

- Tự thay quần áo khi bị ướt, bẩn (MT 28). 

- Biết mối nguy hiểm khi chọc hoặc chơi gần chó mèo lạ, cẩn thận khi tiếp xúc với những con vật dữ. (MT 37) 

2) Phát triển nhận thức: 
- Biết mối nguy hiểm khi chọc hoặc chơi gần chó mèo lạ, cẩn thận khi tiếp xúc với những con vật dữ. (MT 37) 

- Biết mối quan hệ giữa cây cối, con vật với môi trường sống.( MT40) 

- Biết tên gọi, đặc điểm, môi trường sống và lợi ích của các con vật.(MT45) 

- Biết so sánh kích thước hai đối tượng.(MT60) 

-  Cháu biết kể tên được các ngày lễ, ngày hội và những đặc điểm, hoạt động của các ngày lễ hội.(MT71) 

3) Phát triển ngôn ngữ:  
- Có khả năng lắng nghe, hiểu lời nói trong giao tiếp hàng ngày.(MT 75) 

-  Sử dụng các từ chỉ tên gọi, hành động trong sinh hoạt hàng ngày.(M80) 
4) Phát triển tình cảm – xã hội: 

-  Quan tâm đến môi trường xung quanh: Thích chăm sóc cây cối, con vật quen thuộc  (MT107) 

- Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày.(MT109) 

5) Phát triển thẩm mỹ: 

- Vui sướng, vỗ tay, nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm, và ngắm nhìn các vẻ đẹp nổi bật của sự vật, hiện tượng.(MT110) 

- Chú ý nghe, hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc, thích nghe đọc thơ, đồng dao, nghe kể chuyện (MT111) 

- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý (MT 117) 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT   ( TUẦN 16) 

MỪNG ĐÓN NOEL 

TUẦN 1  

TỪ 23/12  -> 27/12/2024 

NHÀ BÉ NUÔI NHỮNG 

CON GÌ? TUẦN 2 

TỪ 30/12 ->03/01/2025 

THẾ GIỚI CÔN TRÙNG  

TUẦN 3 

TỪ 06/01 -> 10/01/2025 

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT  

4 tuần 

( Từ 23/12/2023 - 17/01/2025) 

 

CÁC LOÀI THÚ 

TRONG RỪNG  

TUẦN 4 

TỪ 13/01 -> 17/01/2024 



Chủ đề nhánh:  MỪNG ĐÓN NOEL ( Tuần 1) 

Thời gian: Từ 23/12 ->27/12/2024 

LĨNH VỰC 

GIÁO DỤC 
          MỤC TIÊU                   NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN  

THỂ CHẤT 

- Bò theo trò chơi "Gấu và Ong" (MT 16) 

 

 

 

 

 

 

- Biết mối nguy hiểm khi chọc hoặc chơi 

gần chó mèo lạ, cẩn thận khi tiếp xúc với 

những con vật dữ. (MT 37) 

 

- Cháu biết cách bò theo trò chơi “Gấu và 

ong” theo sự hướng dẫn của cô. 

 

 

 

 

- Biết cách tránh các hành động gây 

nguy hiểm như chọc phá các con vật 

nuôi để giữ an toàn cho bản thân mình 

TDS: Tập với nhạc “ Bé vui 

Noel” 

TDGH:  

BTPTC: Tập với các động tác: 

thở 1, tay 6, bụng lườn 1, chân 2, 

bật 1. 

VĐCB: Bò theo trò chơi "Gấu và 

Ong" 

TCVĐ: Tín hiệu  

HĐNT:  Săn tìm báu vật 

                Chồng nụ chồng hoa 

HDTCM: Truyền tin 

HĐVC :  

Góc XD: Xây nhà thờ phú cường 

Góc TN: Chơi với lá cây 

-TTVS: xếp quần áo. 

 

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

 --  Cháu biết kể tên được các ngày lễ, ngày 

hội và những đặc điểm, hoạt động của các 

ngày lễ hội.(MT71) 

 

 

- Biết so sánh kích thước hai đối 

tượng.(MT60) 

 

 

 

- Biết được các hoạt động diễn ra trước, 

trong và sau các ngày hội ngày lễ. 

 

 

- Cháu biết so sánh kích thước 2 đối 

tượng: To hơn -nhỏ hơn, cao hơn- thấp 

hơn, dài hơn - ngắn hơn, rộng hơn - hẹp 

hơn, bằng nhau 

HĐNT: 

- Quan sát góc sự kiện: trang trí 

giáng sinh  

- Quan sát cây thông noel  

- Lao động thiên nhiên chăm sóc 

các chậu hoa của trường. 

- Quan sát khung cảnh thời tiết 

ngày giáng sinh  

Thử nghiệm:  “Làm chìm một vật 

nổi” 

 



* KPXH: 

 Cùng tìm hiểu về lễ giáng sinh. 

 

* LQVT: Dài - ngắn (trang 10) 

 

* HĐVC:  

Góc HT: Xem tranh truyện -> Kể 

chuyện về ngày noel, trò chơi so 

hình, chơi trên máy tính về chủ 

đề. 

*KNS: Ôn bổ sung kỹ năng sống: 

Dạy trẻ kỹ năng khi đi tham gia 

các lễ hội 

 

 

PHÁT TRIỂN 

 NGÔN NGỮ 

 - Có khả năng lắng nghe, hiểu lời nói trong 

giao tiếp hàng ngày.(MT 75) 

 

 

 

 

-  Sử dụng các từ chỉ tên gọi, hành động trong 

sinh hoạt hàng ngày.(M80) 

 

 

 

- Cháu hiểu và làm theo một số yêu cầu 

đơn giản: Con hãy lấy cái ca đi uống 

nước, con hãy lấy bàn chải đi đánh răng… 

 

- Cháu biết các từ chỉ tên gọi của các sự 

vật hiện tượng xung quanh trẻ, các từ chỉ 

đặc điểm của cây rau, hoa quả, con vật, 

đồ vật, các phương tiện và quy định giao 

thông. 

LQVH: 

Thơ: Mừng giáng sinh. 

 

+ HĐVC :  

Góc PV: Cửa hàng bán đồ trang trí 

noel – cây thông- Gia đình 

Góc HT: Xem tranh truyện -> Kể 

chuyện về ngày noel, trò chơi so 

hình, chơi trên máy tính về chủ 

đề. 

LQCC:  Chữ i (trang 16) 

 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM KỸ 

NĂNG XÃ HỘI 

-  Quan tâm đến môi trường xung quanh: 

Thích chăm sóc cây cối, con vật quen thuộc  

(MT107) 

 

- Cháu nhận biết cây cối, con vật cần 

được chăm sóc: Khi nuôi phải cho ăn, 

uống nước và không được chọc phá các 

con vật 

- Cháu biết cho con vật quen thuộc ăn. 

Đón – trả trẻ: Trao đổi và trả cháu 

cho cha mẹ trẻ 

 

HĐVC :  



 

 

 

- Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh 

hoạt hàng ngày.(MT109) 

 

 

- Cháu có thói quen bỏ rác vào thùng. Cất 

dọn đồ dùng, đồ chơi ngăn nắp, gọn gàng. 

- Cháu biết tiết kiệm điện, nước 

Góc xây dựng: Xây nhà thờ phú 

cường 

Góc thiên nhiên: Chơi với lá cây 

HĐC: - Rèn kỹ năng tô màu “Cây 

thông noel”cho trẻ. 

 

HĐC: ôn thơ: Mừng giáng sinh 

 

 

 

PHÁT TRIỂN  

THẪM MỸ 

- Vui sướng, vỗ tay, nói lên cảm xúc của 

mình khi nghe các âm thanh gợi cảm, và 

ngắm nhìn các vẻ đẹp nổi bật của sự vật, hiện 

tượng.(MT110) 

 

 

 

 

- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để 

tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý MT 117) 

 

 

 

 

- Cháu biết nhìn các tranh, ảnh, các cảnh 

đẹp và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm 

xúc của mình khi ngắm nhìn các vẻ đẹp 

nổi bật của sự vật, hiện tượng. 

 

 

 

- Cháu phối hợp các nguyên vật liệu tạo 

hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra 

sản phẩm. 

* HĐVC :  

Góc NT: Vẽ, tô, xé dán tạo bức 

tranh về noel.Tranh cây thông noel 

, làm quà treo trang trí .Hát 1 số bài 

về chủ đề 

Góc: TN: Chơi với lá cây 

Góc: XD: Xây nhà thờ phú cường 

*GDÂN: 

- Nghe hát: Ông noel dễ thương 

- Trò chơi âm nhạc: nghe nhạc 

nhảy vào vòng 

 

 

* TẠO HÌNH:  Tô màu dây cờ 

(Theo mẫu) (trang 26) 

 

 

 

 

 

CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT   ( TUẦN 16) 

Chủ đề nhánh:  MỪNG ĐÓN NOEL ( Tuần 1) 

KẾ HOẠCH TUẦN 16: Từ 23/12 ->27/12/2024 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI: 

23/12/2024 

THỨ BA : 

24/12/2024 
THỨ TƯ : 25/12/2024 

THỨ NĂM : 

26/12/2024 

THỨ SÁU : 

27/12/2024 



ĐÓN TRẺ 
- Đón trẻ vào lớp, gợi ý cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề. Xem tranh ảnh, vẽ, nặn về chủ đề. Hát 1 số bài hát về noel. 

- Trò chuyện với trẻ về sự thay đổi của chủ đề mới. Chơi tự do ở các góc chơi. 

THỂ DỤC 

SÁNG 
 -  Tập kết hợp bài hát  “Bé vui Noel” thở 1, tay 6, bụng lườn 1, chân 2, bật 1. 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

Quan sát góc sự kiện: trang 

trí giáng sinh  

TCVĐ: Săn tìm báu vật  

- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài 

trời 

Thử nghiệm: “Làm 

chìm một vật nổi” 

TCVĐ: Chồng nụ chồng 

hoa 

Chơi khu vận động  

Quan sát cây thông noel  

TCVĐ: Săn tìm báu vật  

- Chơi khu trải nghiệm  
 

Lao động thiên nhiên 

nhặt lá vàng  

TCVĐ:  Chồng nụ chồng hoa 

- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời  

 

Quan sát khung cảnh thời tiết 

ngày giáng sinh  

TCVĐ: Săn tìm báu vật  

Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời 

HOẠT ĐỘNG 

CÓ CHỦ ĐỊNH 

* Hoạt động khám phá 
Cùng tìm hiểu về lễ giáng 

sinh. 

 

*Tạo hình 
Tô màu dây cờ (Theo mẫu) 

(trang 26)  

 

* Làm quen văn học: 
Thơ: Mừng giáng sinh. 

 

* Thể dục giờ học  

VĐCB:Bò theo trò chơi 

"Gấu và Ong"  
TCVĐ: Tín hiệu  

*Làm quen với toán  
Dài - ngắn (trang 10) 

*Giáo dục âm nhạc 

Nghe hát: Ông noel dễ 

thương 

Trò chơi âm nhạc: nghe 

nhạc nhảy vào vòng 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

Thư 

viện:  

Thứ 6 

M2 

PHÂN 

VAI 
❖ Cửa hàng bán đồ trang trí noel – cây thông- Gia đình 

HỌC 

TẬP 
❖ Xem tranh truyện -> Kể chuyện về ngày noel, trò chơi so hình, chơi trên máy tính về chủ đề. 

NGHỆ 

THUẬT 
❖ Vẽ, tô, xé dán tạo bức tranh về noel.Tranh cây thông noel , làm quà treo trang trí .Hát 1 số bài về chủ đề 

XÂY 

DỰNG 
❖ Xây nhà thờ phú cường 

THIÊN 

NHIÊN 

❖ Chơi với lá cây 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

SH phòng máy: 

- Thứ 3: M2 

-Học ngoại khóa  
- Hướng dẫn trò chơi. 

Truyền tin 

-Học ngoại khóa  

- Thao tác vệ sinh:  

Gấp quần áo 

- Rèn kỹ năng tô màu “Cây 

thông noel”cho trẻ. 

LQCC: Chữ  i (trang 12) 

 

 

-Học ngoại khóa  

- Ôn kỹ năng sống: Dạy trẻ 

kỹ năng khi đi tham gia các lễ 

hội 
 

    - Học ngoại khóa  
- Sinh hoạt tập thể 

     

 

HOẠT ĐỘNG 

NÊU GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối tuần 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 

 

 



CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT   ( TUẦN 17) 

Chủ đề nhánh:  NHÀ BÉ NUÔI NHỮNG CON GÌ? ( Tuần 2) 

Thời gian: Từ 30/12 ->03/01/2025 

 

LĨNH VỰC 

GIÁO 

DỤC 

           MỤC TIÊU            NỘI DUNG                                               HOẠT ĐỘNG 

PHÁT 

TRIỂN 

THỂ 

CHẤT 

-  Đi ngang bước  dồn (MT2) 

 

 

 

 

- Biết mối nguy hiểm khi chọc hoặc chơi 

gần chó mèo lạ, cẩn thận khi tiếp xúc với 

những con vật dữ. (MT 37) 

 

 

- Cháu biết cách đi ngang bước dồn. 

 

 

 

 

- Biết cách tránh các hành động gây 

nguy hiểm như chọc phá các con vật 

nuôi để giữ an toàn cho bản thân mình. 

TDS: Tập theo bài hát “Con mèo con 

chuột” 

TDGH:  

BTPTC: Tập với các động tác:thở 1, tay 6, 

bụng lườn 1, chân 2, bật 1. 

VĐCB: Đi ngang bước dồn 

TCVĐ: Ô tô và chia sẻ 

HĐNT:  Mèo đuổi chuột 

               Gà trong vườn rau 

HDTCM: Cá sấu lên bờ 

HĐVC:  

Góc xây dựng: xây trang trại chăn nuôi 

Góc thiên nhiên: Tạo hình những con vật 

nuôi trong gia đình bằng lá cây. 

-TTVS: Lau mặt bằng khăn ướt 

PHÁT 

TRIỂN 

NHẬN 

THỨC 

- Biết tên gọi, đặc điểm, môi trường sống và 

lợi ích của các con vật.(MT45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cháu biết đặc điểm, ích lợi và tác hại 

của con vật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HĐNT: 

- Quan sát con gà mái  

- Quan sát con cá 

- Quan sát con mèo 

Lao động thiên nhiên chăm sóc vườn cây 

của bé  

- Hoạt động thử nghiệm: 

- Thử nghiệm: quả trứng vui nhộn  

 

* KPXH : Gà con nở ra như thế nào? 



- Biết so sánh kích thước hai đối tượng(MT 

60) 

 

- Cháu biết so sánh kích thước 2 đối 

tượng: To hơn -nhỏ hơn, cao hơn- thấp 

hơn, dài hơn - ngắn hơn, rộng hơn - hẹp 

hơn, bằng nhau 

 

*LQVT: Ôn dài - ngắn 

 

*HĐVC:  

Góc HT: Ghép tranh tương ứng 1 – 1, lô tô 

các con vật nuôi trong gia đình, Xem tranh 

ảnh về chủ đề. Chơi máy vi tính. 

- Ôn bổ sung kỹ năng sống: Cháu biết mối 

nguy hiểm khi chọc phá chó mèo. 

 

PHÁT 

TRIỂN 

NGÔN 

NGỮ 

 - Có khả năng lắng nghe, hiểu lời nói trong 

giao tiếp hàng ngày.(MT 75) 

 

 

 

 

-  Sử dụng các từ chỉ tên gọi, hành động trong 

sinh hoạt hàng ngày.(M80) 
 

 

- Cháu hiểu và làm theo một số yêu cầu 

đơn giản: Con hãy lấy cái ca đi uống 

nước, con hãy lấy bàn chải đi đánh 

răng… 

 

- Cháu biết các từ chỉ tên gọi của các sự 

vật hiện tượng xung quanh trẻ, các từ chỉ 

đặc điểm của cây rau, hoa quả, con vật, 

đồ vật, các phương tiện và qui định giao 

thông… 

LQVH: Truyện: Gà trống choai và hạt đậu 

 

 

+ HĐVC :  

Góc PV: cửa hàng bán thức ăn gia cầm, gia 

súc. 

Góc HT: Ghép tranh tương ứng 1 – 1, lô tô 

các con vật nuôi trong gia đình, Xem tranh 

ảnh về chủ đề. Chơi máy vi tính. 

LQCC:  Chữ t (trang 13) 

PHÁT 

TRIỂN 

TÌNH 

CẢM KỸ 

NĂNG XÃ 

HỘI 

-  Quan tâm đến môi trường xung quanh: 

Thích chăm sóc cây cối, con vật quen thuộc  

(MT107) 

 

 

- Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh 

hoạt hàng ngày.(MT109) 

 

 

- Cháu nhận biết cây cối, con vật cần 

được chăm sóc: Khi nuôi phải cho ăn, 

uống nước và không được chọc phá các 

con vật 

 

- Cháu có thói quen bỏ rác vào thùng. Cất 

dọn đồ dùng, đồ chơi ngăn nắp, gọn gàng. 

 

.Đón – trả trẻ: Trao đổi và trả cháu cho 

cha mẹ trẻ 

 

HĐVC :  

Góc xây dựng: xây trang trại chăn nuôi 

Góc thiên nhiên: Tạo hình những con vật 

nuôi trong gia đình bằng lá cây. 

HĐC: Rèn kỹ năng vẽ, tô màu con gà con 

(Trang 16) 

 

HĐC: ôn các bài hát chủ đề 



PHÁT 

TRIỂN 

THẪM MỸ 

- Chú ý nghe, hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc 

lư theo bài hát, bản nhạc, thích nghe đọc thơ, 

đồng dao, nghe kể chuyện (MT111) 

 

 

 

 

- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo 

ra sản phẩm theo sự gợi ý MT 117) 

 

 

 

- Cháu biết nghe các loại nhạc khác nhau 

(nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc không lời…) 

thích nghe đọc thơ, đồng dao, nghe kể 

chuyện. 

 

 

- Cháu phối hợp các nguyên vật liệu tạo 

hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra 

sản phẩm. 

* HĐVC :  

Góc NT: Tô màu, nặn các con vật theo chủ 

đề, hát các bài hát theo chủ đề. 

Góc: TN: . Tạo hình những con vật nuôi 

trong gia đình bằng lá cây. 

Góc: XD: xây trang trại chăn nuôi 

*GDÂN: 

- Nghe hát:   Thật đáng chê                     

  - Dạy hát:   Ai cũng yêu chú mèo.                           

  - Trò chơi: nghe bài hát đoán tên con vật  

* TẠO HÌNH: Cắt dán con cá (Trang 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT   ( TUẦN 17) 

Chủ đề nhánh:  NHÀ BÉ NUÔI NHỮNG CON GÌ?  ( Tuần 2) 

KẾ HOẠCH TUẦN 17: Từ 30/12 ->03/01/2025 

HOẠT ĐỘNG THỨ HAI : 30/12/2024 THỨ BA : 31/12/2024 
THỨ TƯ : 

01/01/2025 
THỨ NĂM: 02/01/2025   THỨ SÁU : 03/01/2025 



 

 

 

ĐÓN TRẺ 
- Đón trẻ vào lớp, gợi ý trẻ tham gia hoạt động ở các góc gắn với chủ đề, trò chuyện kể tên các con vật nuôi ở gia đình. 

- Chơi tự do ở các góc chơi. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

-  Tập kết hợp bài hát  “Con mèo con chuột”  Tập với các động tác: thở 1, tay 6, bụng lườn 1, chân 2, bật 1. 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

 Quan sát con gà mái  

TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

Chơi tự do : Đồ chơi ngoài 

trời 

 

     Thử nghiệm: quả trứng 

vui nhộn 
TCVĐ: Gà trong vườn rau 

- Chơi tự do : 

Chơi khu vận động  

Quan sát con cá 

TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

- Chơi tự do : 

- Chơi khu trải nghiệm  

Lao động thiên nhiên nhổ cỏ 

nhặt lá vàng các bồn hoa trên 

sân trường  

TCVĐ: Gà trong vườn rau 

 Chơi tự do : Đồ chơi ngoài 

trời 

 

 Quan sát con mèo  

TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

Chơi tự do : Đồ chơi ngoài trời 

HOẠT ĐỘNG 

CÓ CHỦ 

ĐỊNH 

* Hoạt động khám phá 

Gà con nở ra như thế nào? 

 

 

*Tạo hình  

Cắt dán con cá (Trang 18) 
*Phát triển ngôn ngữ 

chuyện: Gà trống choai và 

hạt đậu 

* Thể dục giờ học  

VĐCB: Đi ngang bước 

dồn 

TCVĐ:  
Ô tô và chia sẻ 

*Làm quen với toán 

Ôn dài - ngắn 

*Giáo dục âm nhạc 

   - Dạy hát:   Ai cũng yêu 

chú mèo.                           

  - Trò chơi: nghe bài hát 

đoán tên con vật  

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 
Thứ 6 

M2 

PHÂN VAI * cửa hàng bán thức ăn gia cầm, gia súc. 

HỌC TẬP * Ghép tranh tương ứng 1 – 1, lô tô các con vật nuôi trong gia đình, Xem tranh ảnh về chủ đề. Chơi máy vi tính. 

NGHỆ 

THUẬT 
* Tô màu, nặn các con vật theo chủ đề, hát các bài hát theo chủ đề. 

XÂY 

DỰNG 
* xây trang trại chăn nuôi 

THIÊN 

NHIÊN 
* Tạo hình những con vật nuôi trong gia đình bằng lá cây. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

SH phòng 

máy: 

- Thứ 3: M2 

- Học ngoại khóa  

-HDTCM:  Cá sấu lên bờ 

 

 Học ngoại khóa  

TTVS: 
Lau mặt bằng khăn ướt 

 Rèn kỹ năng vẽ, tô màu con gà 

con (Trang 16) 

LQCC: Chữ t (trang 13) 

 

- Học ngoại khóa: 
Ôn kỹ năng sống: Cháu biết 

mối nguy hiểm khi chọc phá chó 

mèo. 

 Học ngoại khóa  
- Sinh hoạt tập thể 

 

HOẠT ĐỘNG 

NÊU GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối tuần 

TRẢ TRẺ - Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 



CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT   ( TUẦN 18) 

Chủ đề nhánh:  THẾ GIỚI CÔN TRÙNG ( Tuần 3) 

Thời gian: Từ 06/01 ->10/01/2025 

LĨNH VỰC 

GIÁO 

DỤC 

           MỤC TIÊU            NỘI DUNG                                               HOẠT ĐỘNG 

PHÁT 

TRIỂN 

THỂ 

CHẤT 

- Ném trúng đích bằng 1 tay (MT 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 - Tự thay quần áo khi bị ướt, bẩn(MT 28). 

 

 

 

 

- Cháu biết ném trúng đích bằng 1 tay 

theo sự hướng dẫn của cô. 

 

 

 

 

 

 

- Cháu biết cách mặc quần, áo. 

 

 

 

 

TDS: Tập theo bài hát "Con mèo con 

chuột" 

TDGH:  

BTPTC: Tập với các động tác: thở 1, tay 

6, bụng lườn 1, chân 2, bật 1. 

VĐCB: Ném trúng đích 

TCVĐ: Tín hiệu 

HĐNT:  Ném vòng cổ chai 

               Đàn ong, đàn bướm 

HDTCM: Cáo và thỏ 

HĐVC:  

Góc xây dựng: Xây trại nuôi ong 

Góc thiên nhiên: Chơi với lá cây 

-TTVS: Tự phục vụ: Cháu biết phụ cô phơi 

khăn theo sự hướng dẫn của cô 

PHÁT 

TRIỂN 

NHẬN 

THỨC 

- Biết mối quan hệ giữa cây cối, con vật với 

môi trường sống.( MT40) 

 

 

 

 

- Biết tên gọi, đặc điểm, môi trường sống và 

lợi ích của các con vật.(MT45) 

 

 

- Cháu quan sát tìm hiểu và nhận biết 

được mối liên hệ đơn giản giữa cây cối, 

con vật với môi trường sống. Cây cần 

phân bón của động vật, động vật ăn thực 

vật 

 

- Cháu biết đặc điểm, ích lợi và tác hại 

của con vật. 

 

- Cháu biết so sánh kích thước 2 đối 

tượng: To hơn -nhỏ hơn, cao hơn- thấp 

HĐNT: 

- Quan sát con bướm 

- Quan sát con chuồn chuồn 

- Quan sát con cào cào 

- Lao động thiên nhiên chăm sóc vườn hoa 

- Hoạt động thử nghiệm: sự tan trong nước  

 

* KPXH: Vòng đời phát triển của con 

bướm 

 

 



- Biết so sánh kích thước hai đối 

tượng.(MT60) 

 

 

hơn, dài hơn - ngắn hơn, rộng hơn - hẹp 

hơn, bằng nhau 

 

*LQVT: Cao thấp  (Trang 11) 

 

 

*HĐVC:  

Góc HT: Chơi lô tô côn trùng – phân nhóm 

côn trùng lợi-hại, biết bay-không biết bay. 

Ngôi nhà toán học của Millie: Tạo một con 

bọ 

- Ôn bổ sung kỹ năng sống: Cháu biết tránh 

xa không lại gần chọc phá tổ ông tổ kiến. 

 

PHÁT 

TRIỂN 

NGÔN 

NGỮ 

 

- Có khả năng lắng nghe, hiểu lời nói trong 

giao tiếp hàng ngày.(MT 75) 

 

 

 

-  Sử dụng các từ chỉ tên gọi, hành động trong 

sinh hoạt hàng ngày.(M80) 
 

 

 

- Cháu biết  nghe, hiểu các từ chỉ  người, 

tên gọi đồ vật, sự vật, hành động, hiện 

tượng gần gũi, quen thuộc 

 

 

- Cháu biết các từ chỉ tên gọi của các sự 

vật hiện tượng xung quanh trẻ, các từ chỉ 

đặc điểm của cây rau, hoa quả, con vật, 

đồ vật, các phương tiện và qui định giao 

thông 

LQVH:  Thơ "Con chuồn chuồn" 

 

 

 

 

+ HĐVC :  

Góc PV: Chơi gia đình - cửa hàng bán lưu 

niệm về các loại con trùng. 

Góc HT: Chơi lô tô côn trùng – phân 

nhóm côn trùng lợi-hại, biết bay-không 

biết bay. Ngôi nhà toán học của Millie: 

Tạo một con bọ 

LQCC:  Chữ c (trang 14) 

 

PHÁT 

TRIỂN 

TÌNH 

CẢM KỸ 

NĂNG XÃ 

HỘI 

-  Quan tâm đến môi trường xung quanh: 

Thích chăm sóc cây cối, con vật quen thuộc  

(MT107) 

 

 

 

- Cháu nhận biết cây cối, con vật cần 

được chăm sóc: Khi nuôi phải cho ăn, 

uống nước và không được chọc phá các 

con vật 

- Cháu biết cho con vật quen thuộc ăn. 
 

.Đón – trả trẻ: Trao đổi và trả cháu cho 

cha mẹ trẻ 

 

HĐVC :  

Góc XD: Xây trại nuôi ong 

Góc TN: Chơi với lá cây 



- Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh 

hoạt hàng ngày.(MT109) 

 

 

- Cháu có thói quen bỏ rác vào thùng. Cất 

dọn đồ dùng, đồ chơi ngăn nắp, gọn gàng. 

- Cháu biết tiết kiệm điện, nước. 

 

HĐC: Rèn kỹ năng  tô màu con ong.  

HĐC: ôn thơ: con chuồn chuồn. 

PHÁT 

TRIỂN 

THẪM MỸ 

  

- Vui sướng, vỗ tay, nói lên cảm xúc của 

mình khi nghe các âm thanh gợi cảm, và 

ngắm nhìn các vẻ đẹp nổi bật của sự vật, hiện 

tượng.(MT110) 

 

 

- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo 

ra sản phẩm theo sự gợi ý MT 117) 

 

 

 

 

 - Cháu biết làm những động tác mô 

phỏng khi nghe âm thanh gợi cảm. 

 

 

 

- Cháu phối hợp các nguyên vật liệu tạo 

hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra 

sản phẩm. 

* HĐVC :  

Góc NT: Vẽ, tô màu, nặn 1 số loại quả, sưu 

tầm quả làm album. Hát 1 số bài về chủ đề 

Góc: TN: . Chơi với lá cây 

Góc: XD: Xây trại nuôi ong 

*GDÂN: 

  - NH:    Cò lả.                      

  - Dạy hát:   Bướm và ong.                             

  - Trò chơi: nghe bài hát đoán tên con vật  

 

* TẠO HÌNH: Tô màu con bướm( Giấy 

rời) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT   ( TUẦN 18) 

Chủ đề nhánh:  THẾ GIỚI CÔN TRÙNG ( Tuần 3) 

KẾ HOẠCH TUẦN 18: Từ 06/01 ->10/01/2025 

 

HOẠT ĐỘNG THỨ HAI : 06/01/2025 THỨ BA : 07/01/2025 
THỨ TƯ : 

08/01/2025 

THỨ NĂM: 

09/01/2025 
  THỨ SÁU : 10/01/2025 

ĐÓN TRẺ 
- Đón trẻ vào lớp, gợi ý trẻ tham gia hoạt động ở các góc gắn với chủ đề, trò chuyện kể tên các con vật nuôi ở gia đình. 

- Chơi tự do ở các góc chơi. 



 

 

THỂ DỤC 

SÁNG 

-  Tập kết hợp bài hát  “Con mèo con chuột” thở 1, tay 6, bụng lườn 1, chân 2, bật 1. 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

Quan sát con bướm 

TCVĐ: ném vòng cổ chai 

- Chơi tự do : Đồ chơi 

ngoài trời  

 

-Thử nghiệm sự hòa tan 

trong nước 

TCVĐ:  Đàn ong, đàn 

bướm 

- Chơi tự do : Chơi khu 

vận động  

- Quan sát con chuồn 

chuồn 

TCVĐ:  ném vòng cổ 

chai 

- Chơi tự do : Chơi khu 

trải nghiệm  

Lao động thiên nhiên 

chăm sóc hoa 

TCVĐ:  Đàn ong, đàn 

bướm 

 Chơi tự do : Đồ chơi 

ngoài trời 

 

- Quan sát con cào cào 

 

TCVĐ:  ném vòng cổ chai 

- Chơi tự do : Đồ chơi ngoài 

trời  

HOẠT ĐỘNG 

CÓ CHỦ ĐỊNH 

* Hoạt động khám phá 

Vòng đời phát triển của 

con bướm 

 

*Tạo hình  

Tô màu con bướm (Giấy 

rời) 

*Phát triển ngôn ngữ 

Thơ "Con chuồn chuồn" 

 

* Thể dục giờ học  

VĐCB Ném trúng đích 

TCVĐ: Tín hiệu 

*Làm quen với toán 

Cao thấp (Trang 11) 

*Giáo dục âm nhạc 

  - NH:    Cò lả.                      

  - Dạy hát:   Bướm và ong.                              

 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

( Thứ 

4 

Chơi 

phòng 

máy ) 

PHÂN 

VAI 

Chơi gia đình - cửa hàng bán lưu niệm về các loại con trùng. 

HỌC 

TẬP 

Chơi lô tô côn trùng – phân nhóm côn trùng lợi-hại, biết bay-không biết bay. Ngôi nhà toán học của Millie: Tạo một con bọ 

NGHỆ 

THUẬT 

Dán con bướm – Tô màu các con vật thuộc nhóm côn trùng. – Hát bài hát về chủ đề. 

XÂY 

DỰNG 

Xây trại nuôi ong 

THIÊN 

NHIÊN 

 Chơi với lá cây 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Học ngoại khóa  
-HDTCM: Cáo và thỏ 

 

- Học ngoại khóa: 

TTVS: 
Tự phục vụ: Cháu biết 

phụ cô phơi khăn theo sự 

hướng dẫn của cô 

Rèn kỹ năng  tô màu 

con ong.  

LQCC: Chữ C (trang 

14) 

 

- Học ngoại khóa: 
- Ôn kỹ năng sống: Cháu 

biết tránh xa không lại gần 

chọc phá tổ ông tổ kiến. 

- Học ngoại khóa: 
- Sinh hoạt tập thể 

 

HOẠT ĐỘNG 

NÊU GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối tuần 

TRẢ TRẺ - Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 



 

 

CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT   ( TUẦN 19) 

Chủ đề nhánh: CÁC LOÀI THÚ TRONG RỪNG ( Tuần 4) 

Thời gian: Từ 13/01 ->17/01/2025 

 

LĨNH VỰC 

GIÁO 

DỤC 

           MỤC TIÊU            NỘI DUNG                                               HOẠT ĐỘNG 

PHÁT 

TRIỂN 

THỂ 

CHẤT 

- Chuyền bóng ( phải trái) theo trò chơi 

chuyền bóng (MT 4) 

 

 

 

 - Tự thay quần áo khi bị ướt, bẩn(MT 28). 

 

- Cháu biết cách "Chuyền bóng "(Phải - 

trái) theo đúng yêu cầu. 

 

 

 

- Cháu biết cách mặc quần, áo. 

 

TDS: Tập theo bài hát "Chú voi con ở bản 

đôn" 

TDGH:  

BTPTC:  Tập với các động tác: thở 1, tay 

6, bụng lườn 1, chân 1, bật 1. 

VĐCB: Chuyền bóng (Phải - trái) 

TCVĐ: Nhảy cao như 

bóng nảy 

  

HĐNT:  Cá sấu lên bờ 

               Ném lon 

HDTCM: oẳn tù tì 

HĐVC:  

Góc xây dựng: Xây Thảo Cầm Viên 

Góc thiên nhiên: chơi với cát làm các con 

vật. 

-TTVS: Tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn 

PHÁT 

TRIỂN 

NHẬN 

THỨC 

 

- Biết tên gọi, đặc điểm, môi trường sống và 

lợi ích của các con vật.(MT45) 

 

 

 

- Cháu biết so sánh sự giống và khác 

nhau rõ nét của các con vật.  

+ Trong rừng, 

 

HĐNT: 

- Quan sát con thỏ  

- Quan sát tranh tường các con vật sống 

trong rừng ở vườn cổ tích 

- Lao động thiên nhiên nhặt lá vàng. 

- Hoạt động thử nghiệm: 



 

 

- Biết mối nguy hiểm khi chọc hoặc chơi 

gần chó mèo lạ, cẩn thận khi tiếp xúc với 

những con vật dữ. (MT 37) 

 

 

- Biết so sánh kích thước hai đối 

tượng.(MT60) 

 

 

 

 

 

 

- Biết cách tránh các hành động gây 

nguy hiểm như chọc phá các con vật 

nuôi để giữ an toàn cho bản thân mình 

 

- Cháu biết so sánh kích thước 2 đối 

tượng: To hơn -nhỏ hơn, cao hơn- thấp 

hơn, dài hơn - ngắn hơn, rộng hơn - hẹp 

hơn, bằng nhau 

   

+ Thử nghiệm “ Hạt đậu nhảy múa”. 

Thử nghiệm: Sự kỳ diệu của dầu ăn 

 

 

* KPXH : Tìm hiểu muôn thú trong rừng 

xanh  

 

 

*LQVT:  Ôn cao thấp 

 

*HĐVC:  

Góc HT: Xem tranh ảnh truyện -> kể 

chuyện, xem Album về các con vật sống 

trong rừng, chơi lô tô, tranh so hình, chơi 

vi tính 

- Ôn bổ sung kỹ năng sống: Các kỹ năng 

khi tham gia vườn thú 

PHÁT 

TRIỂN 

NGÔN 

NGỮ 

- Có khả năng lắng nghe, hiểu lời nói trong 

giao tiếp hàng ngày.(MT 75) 

 

 

-  Sử dụng các từ chỉ tên gọi, hành động trong 

sinh hoạt hàng ngày.(M80) 
 

- Cháu biết  nghe, hiểu các từ chỉ  người, 

tên gọi đồ vật, sự vật, hành động, hiện 

tượng gần gũi, quen thuộc 

 

- Cháu biết các từ chỉ tên gọi của các sự 

vật hiện tượng xung quanh trẻ, các từ chỉ 

đặc điểm của cây rau, hoa quả, con vật, 

đồ vật, các phương tiện và qui định giao 

thông 

PTNN: kể  Chuyện: "Rừng xanh nhà của 

muôn loài" 

 

+ HĐVC :  

Góc PV: Chơi gia đình - bán hàng – cửa 

hàng bán vé vào tham quan  

Góc HT: Xem tranh ảnh truyện -> kể 

chuyện, xem Album về các con vật sống 

trong rừng, chơi lôtô, tranh so hình, chơi vi 

tính 

LQCC:  Ôn chữ d,đ 

PHÁT 

TRIỂN 

TÌNH 

CẢM KỸ 

- Quan tâm đến môi trường xung quanh: 

Thích chăm sóc cây cối, con vật quen thuộc  

(MT107) 

 

- Cháu thích được chăm sóc cây cối như : 

Nhặt lá vàng, tưới cây, 

 

 

.Đón – trả trẻ: Trao đổi và trả cháu cho 

cha mẹ trẻ 

 

HĐVC :  



NĂNG XÃ 

HỘI 

- Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh 

hoạt hàng ngày.(MT109) 

 

 

- Cháu biết tiết kiệm điện, nước. 

- Cháu biết chăm sóc cây xanh trong lớp. 

Góc XD: Xây thảo cầm viên 

Góc TN: Chơi với cát làm các con vật 

HĐC: THNTH: Chủ đề “ Thế giới động 

vật” 

HĐC: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần. 

PHÁT 

TRIỂN 

THẪM MỸ 

- Vui sướng, vỗ tay, nói lên cảm xúc của 

mình khi nghe các âm thanh gợi cảm, và 

ngắm nhìn các vẻ đẹp nổi bật của sự vật, hiện 

tượng.(MT110) 

 

 

- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo 

ra sản phẩm theo sự gợi ý MT 117) 

 

 - Cháu vận động nhịp nhàng theo giai 

điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc. 

 

 

 

- Cháu có kỹ năng vẽ phối hợp các nét 

thẳng, xiên, ngang, cong tròn, tạo thành 

bức tranh đơn giản và biết cách tô màu có 

bố cục hài hòa. 

* HĐVC :  

Góc NT: Tô màu, nặn con vật sống trong 

rừng, hát các bài hát về chủ đề 

Góc: TN:  Chơi với cát làm các con vật 

Góc: XD: Xây Thảo Cầm Viên 

*GDÂN: 

- Vận động minh họa: Quả 
Dạy hát: Ta đi vào rừng xanh 

-Nghe hát: Chú voi con ở Bản đôn. 

* TẠO HÌNH: Tô màu con hươu cao cổ 

 (Trang 17) 

 

 

 

CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT   ( TUẦN 19) 

Chủ đề nhánh: CÁC LOÀI THÚ TRONG RỪNG ( Tuần 4) 

KẾ HOẠCH TUẦN 19: Từ 13/01 ->17/01/2025 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI : 

13/01/2025 

THỨ BA : 

14/01/2025 

THỨ TƯ :30 

14/01/2025 

THỨ NĂM: 

15/01/2025 

  THỨ SÁU : 

16/01/2025 

ĐÓN TRẺ 
 Đón trẻ vào lớp, gợi ý trẻ tham gia hoạt động ở các góc với chủ đề, trò chuyện kể tên các con vật sống trong rừng 

- Chơi tự do ở các góc chơi 

THỂ DỤC 

SÁNG 
-  Tập kết hợp bài hát  “Chú voi con ở bản đôn” Tập với các động tác: thở 1, tay 6, bụng lườn 1, chân 1, bật 1. 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

- Quan sát con thỏ  

TCVĐ: Cá sấu lên bờ 

- Chơi tự do : Đồ chơi 

ngoài trời  

- Thử nghiệm “ Hạt đậu 

nhảy múa” 

TCVĐ: Ném lon 

- Chơi tự do : 

Chơi khu vận động  

- Quan sát tranh tường 

các con vật sống trong 

rừng ở vườn cổ tích 

TCVĐ:Cá sấu lên bờ 

- Chơi khu trải 

nghiệm  

Lao động thiên nhiên nhặt lá 

vàng. 

TCVĐ: Ném lon 
 Chơi tự do : Đồ chơi 

ngoài trời 

 

Thử nghiệm: Sự kỳ diệu của 

dầu ăn 

 TCVĐ: Cá sấu lên bờ 
 - Chơi tự do : Đồ chơi 

ngoài trời  



 

HOẠT ĐỘNG 

CÓ CHỦ ĐỊNH 

* Hoạt động khám 

phá 
Tìm hiểu muôn thú trong 

rừng xanh  

 

 

*Tạo hình  
Tô màu con hươu cao cổ 

 (Trang 17) 

 

*Phát triển ngôn ngữ 
Chuyện: "Rừng xanh nhà 

của muôn loài" 

* Thể dục giờ học  
Chuyền bóng (Phải - trái) 

- TCVĐ: Nhảy cao như 

bóng nảy 

*Làm quen với toán 
Ôn cao thấp 

*Giáo dục âm nhạc 

Dạy hát: Ta đi vào rừng xanh 

-Nghe hát: Chú voi con ở Bản 

đôn. 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

( Thứ 

4 

Chơi 

phòng 

máy ) 

PHÂN 

VAI 

Chơi gia đình - bán hàng – cửa hàng bán vé vào tham quan  

HỌC 

TẬP 

Xem tranh ảnh truyện -> kể chuyện, xem Album về các con vật sống trong rừng, chơi lôtô, tranh so hình, chơi vi tính 

NGHỆ 

THUẬT 

Tô màu, nặn con vật sống trong rừng, hát các bài hát về chủ đề 

XÂY 

DỰNG 

Xây Thảo Cầm Viên 

THIÊN 

NHIÊN 

Chơi với cát làm các con vật 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Học ngoại khóa  

-HDTCM: oẳn tù tì 

 

- Học ngoại khóa 

TTVS: Tự thay quần, áo 

khi bị ướt, bẩn 

THNTTH: Chủ đề “ 

Thế giới động vật” 

LQCC:  Ôn chữ I, t, c 

 

- Học ngoại khóa: 
Ôn kỹ năng sống:  Các kỹ 

năng khi tham gia vườn thú 

- Học ngoại khóa 
- Sinh hoạt tập thể 

 

HOẠT ĐỘNG 

NÊU GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối tuần 

TRẢ TRẺ - Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 


